
Xếp loại Ghi chú

a Viên chức 9

1 Lương Xuân Thịnh 01004005 A1 A1

2 Nguyễn Cao Thắng 01002021 A1 A1

3 Đỗ Thị Tâm 01019002 A4 A4

4 Bùi Đặng Hoàng Tuấn 01015028 A3 A3

5 Trương Hữu Lộc 01018004 A2 A2

6 Vương Hội Khánh 01017010 A3 A3 Không thống nhất đề nghị của đơn vị

7 Võ Tấn Kiệt 01008034 A3 A3

8 Nguyễn Tiến Việt Dũng 01015026 A3 A3

9 Thân Thị Nhung 01007005 A DN A DN
Nghỉ thai sản từ ngày 24/01/2026

đến 23/7/2026

b Hợp đồng trường 7

10 Lương Thị Thắm 01019001 A4 A4

11 Đỗ Công Thành 01005005 A1 A1

12 Nguyễn Xuân Lợi 01017008 A2 A2

13 Nguyễn Đan Trường 01031001 A2 A2

14 Lưu Hoàng Bảo Châu 01009029 A3 A3

15 Nguyễn Hoàng Hải 01019003 A2 A2

16 Vũ Thị Yến 01019004 A2 A2

Tổng số CB-GV-NV 16

Xếp loại A1: A1 3

Xếp loại A2: A2 5

Xếp loại A3: A3 5

Xếp loại A4: A4 2

Xếp loại A DN: A DN 1

TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC - HC

Nguyễn Thành Nam

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO - QUAN HỆ DOANH NGHIỆP - VẬT TƯ THIẾT BỊ

Kết quả xếp loại thi đua
Stt Họ và tên

Mã E-

office

Đơn vị 

xếp loại 

thi đua

THƯ KÝ TT HĐTĐ

Lưu Hoàng Hải Yến

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 6 năm 2026

DANH SÁCH KẾT QUẢ XẾP LOẠI THI ĐUA THÁNG 6/2026

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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